
1 Hứa Việt Anh 14/06/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 21, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Lang Hà Anh 07/02/2010 Nữ Thái Huyện Ea Súp- tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đóng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Ngô Thị Vân Anh 24/09/2010 Nữ Kinh Đồng Phú, Bình Phước THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Thanh niên lập nghiệp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Trần Văn Nhật Anh 19/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Hoàng Thị Y Bình 07/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Sầm Quầy Cán 23/01/2009 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Hà Thị Cúc 12/10/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Lầu Nàng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Lê Thị Kiều Diễm 25/10/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Lê Hiền Huyền Diệu 01/10/2010 Nữ Mường Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Cao Thị Thúy Duy 11/06/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Võ Đức Duy 09/02/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 7, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Vi Anh Đạt 05/12/2009 Nam Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Nguyễn Thị Thanh Hương 17/01/2010 Nữ Kinh TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn PhúThạnh, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Cầm Mai Lâm 19/03/2010 Nam Thái Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Chiềng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Hoàng Thị Mỹ Lệ 20/07/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Hà Thị Ngọc Linh 09/12/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Cao Đức Minh 17/08/2010 Nam Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 11, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Nông Thị Huyền Minh 14/03/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Nguyễn Đinh Bảo Ngọc 06/07/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Phan Thị Thủy Nguyên 07/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Lê Phong Nhã 31/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Phạm Gia Nhi 31/08/2010 Nữ Mường Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 5, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Vũ Văn Phong 04/12/2010 Nam Kinh Thanh Miện, Hải Dương THCS Nguyễn Thị Định Thôn 4, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Lục Hoàng Phương 15/06/2010 Nam Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 2, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Nguyễn Thị Thanh Phương 17/01/2010 Nữ Kinh TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn PhúThạnh, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Lý Hải Quân 02/09/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Đinh Nhật Tiến 08/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Nguyễn Lê Thanh Tuyền 29/04/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Giồng Trôm Chợ Lách, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Hà Đình Tuyển 07/06/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Nguyễn Thị Anh Thư 05/02/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 1, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lương Thị Huyền Trang 22/05/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Nguyễn Ngọc Trâm 20/01/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Lê Thị Tường Vy 26/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Lang Chí Vỹ 10/10/2010 Nam Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Lê Kim Yến 30/08/2010 Nữ Kinh Quận 5, TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thị Định Thôn 2, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Hoàng Anh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT Họ và tên Ngày sinh GT DT

TRƯỜNG THPT EA RỐK



1 Lê Thị Thiên Anh 17/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 11, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Vương Thị Ngọc Bích 31/10/2010 Nữ Nùng Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Buôn Ba Na, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Vi Thị Ngọc Châm 02/07/2010 Nữ Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đóng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Viên Thị Bảo Châu 10/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Đới Thị Thu Hà 19/12/2010 Nữ Kinh Huyện Ea Súp, Tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Thanh niên lập nghiệp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Hà Thị Minh Hằng 31/08/2010 Nữ Mường Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 4, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Hoàng Thị Thu Hằng 05/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Cao Thị Thu Hoài 23/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Hoàng Bảo Lâm 26/11/2010 Nam Tày Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Nguyễn Sa Lin 01/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Đinh Thảo Ly 10/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Chu Thị Quỳnh Mai 08/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 21, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Lương Thế Minh 26/08/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 21, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Lương Thị Trà My 30/04/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 19, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Vi Thị Trà My 19/08/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 5, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Lê Văn Nghĩa 28/04/2010 Nam Kinh Đăk Lăk THCS Lê Đình Chinh Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Đinh Thảo Nguyên 03/05/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Lang Thị Kim Nhung 02/10/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đừng Nhạp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Hoàng Gia Như 01/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bình Phước THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Cao Thị Trà Oanh 13/02/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 3, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Huỳnh Tiến Phát 20/05/2010 Nam Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Nguyễn Hoàng Phúc 16/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Long An THCS Lê Đình Chinh Thôn 19, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Nguyễn Hoàng Anh Quân 25/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 11, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Vi Thị Quỳnh 27/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 21, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Hồ Thị Huyền Tâm 13/02/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 4, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Đỗ Tuấn Tú 13/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Hà Anh Tuấn 23/05/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10/02/2010 Nữ Kinh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Phạm Thị Bích Thảo 12/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 8, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Trần Xuân Thuận 02/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Huỳnh Thị Anh Thư 22/08/2010 Nữ Kinh Huyện Ea Súp,tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Đinh Cao Lan Thương 19/04/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Cầm Thị Vân 26/07/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Nguyễn Thị Tường Vi 10/12/2010 Nữ Kinh Đăk Lăk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Hoàng Thị Vui 29/05/2010 Nữ Nùng Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Thanh niên lập nghiệp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Hà Thị Thu Thủy

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



20 Lê Ngọc Bảo 17/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Phạm Gia Bảo 09/12/2010 Nam Mường Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 5, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Nguyễn Ngọc Tuyết Chinh 22/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Phạm Huỳnh Đức Duy 25/08/2010 Nam Kinh Bệnh xá Trung đoàn 736, xã Ia Lốp, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Trần Thành Đạt 15/10/2010 Nam Kinh Nghĩa Hưng, Nam Định THCS Nguyễn Thị Định Thôn 2, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Đoàn Minh Hải 06/07/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 9, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

1 Bùi Công Hào 12/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Phạm Văn Hiếu 20/02/2010 Nam Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 12, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Lê Huy Hoàng 06/07/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 1, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Lương Mai Lan 11/03/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 3, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Thiều Thị Khánh Linh 16/12/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 19, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Bùi Thị Thảo My 19/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 3, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Lê Thị Thảo My 06/06/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 3, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Nguyễn Văn Nam 10/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Lương Bảo Ngọc 01/06/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Cao Thị Yến Nhi 09/08/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Hà Thị Thanh Oanh 22/12/2010 Nữ Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Lê Tấn Phát 29/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Bến Tre TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Đỗ Ngọc Phương 02/07/2009 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Hoàng Thị Mai Quỳnh 14/11/2010 Nữ Nùng Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Lê Xuân Tuấn 05/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lê Thị Thu 25/01/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 11, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Hà Huyền Thư 17/03/2010 Nữ Thái huyện Ea súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đừng Nhạp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Nguyễn Thị Minh Thư 11/03/2010 Nữ Kinh Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Đinh Thị Hương Trà 07/06/2010 Nữ Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 11, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Trần Thị Hương Trà 13/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Hồ Thị Huyền Trang 17/07/2010 Nữ Kinh Thủ Dầu Một, Bình Dương THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Lê Thị Trang 15/08/2010 Nữ Thổ Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Trần Thị Huyền Trang 13/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Đinh Bảo Trinh 18/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Đoàn Thị Phương Trinh 05/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Hà Thị Tường Vy 28/11/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Trần Thị Thúy Vy 18/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bến Tre TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Hồ Hoàng Yến 07/06/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 8, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Lang Hoàng Hải Yến 01/07/2010 Nữ Thái Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Chiềng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Nguyễn Thị Phương Linh

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



1 Vi Trường An 04/05/2010 Nam Thái Huyện Ea Súp- Tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Hoàng Thị Quỳnh Anh 07/09/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Hoàng Thị Kiều Bông 04/12/2010 Nữ Tày Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Đinh Quốc Chính 25/12/2010 Nam Kinh Minh Hóa, Quảng Bình THCS Nguyễn Thị Định Thôn 8, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Lê Văn Thái Dương 02/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Đặng Minh Đoàn 27/12/2010 Nam Tày Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 9, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Lò Thị Thanh Hà 12/02/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Đinh Thị Hạnh 07/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An THÔN 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông

9 Phạm Thị Ngọc Hân 14/06/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn PhúThạnh, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Sầm Đại Hiệp 20/04/2010 Nam Nùng Krông Năng, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/04/2009 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Hoàng Thị Hoài 06/05/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Phạm Quốc Hưng 01/12/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Hoàng Thị Mỹ Lệ 14/01/2010 Nữ Tày Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Võ Phước Long 19/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Đinh Tiến Lợi 10/05/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 5, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Phạm Kim Lý 01/06/2009 Nữ Kinh Tỉnh An Giang THCS Lê Đình Chinh Thôn 8, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Trừ Anh Minh 27/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Lang Văn Mong 14/02/2007 Nam Thái Ea Súp, Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đóng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 10/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Lương Thị Ngọc 30/09/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Hà Thiện Nhân 21/10/2010 Nam Thái Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Mỵ, Xã Yên Nhân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

24 Đinh Thị Trúc Phương 18/02/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Vi Ngọc Sơn 20/06/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 8, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Lò Thị Tình 11/02/2009 Nữ Thái Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Hà Anh Tuấn 25/05/2010 Nam Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 2, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Nguyễn Huy Tuấn 10/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Hà Thị Thanh Thảo 07/12/2008 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Ngọc Thị Mộng Thúy 14/12/2010 Nữ Kinh Ea Súp - Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 6, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Đinh Bảo Thy 29/01/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Cao Thị Thu Trang 27/07/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 4, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Nông Thị Bích Trâm 27/11/2010 Nữ Nùng Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Lê Thị Thùy Vân 14/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bình Phước THCS Lê Đình Chinh Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Vi Thị Hải Yến 22/07/2010 Nữ Nùng Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Đỗ Quang Thành

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10B1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



21 Nguyễn Nhật Anh 18/06/2010 Nam Kinh  tỉnh Gia Lai THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Thanh niên lập nghiệp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Hà Đại Duy 10/09/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Lê Thị Mỹ Duyên 07/03/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn PhúThạnh, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Trần Hoàng Khánh Đan 08/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 3, Xã Hòa Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

18 Trần Thị Ngọc Giàu 24/08/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Đinh Trung Hiếu 20/11/2009 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Hoàng Thị Bạch Hồng 26/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Lê Hữu Tuấn Anh Hra 13/12/2010 Nam Gia-rai Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Đinh Nhất Khang 14/05/2010 Nam Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 4, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Lương Minh Khang 04/06/2009 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Buôn Ea Mdhar 1A, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

6 Nguyễn Duy Khang 01/01/2008 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 6, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Lương Thị Hương Lan 18/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lang Thị Khánh Linh 28/11/2007 Nữ Thái Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Giồng Trôm Chợ Lách, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Trương Tài Linh 23/11/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Vương Đức Long 20/08/2010 Nam Nùng , tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Thanh niên lập nghiệp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Phan Hòa Lợi 09/10/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Lang Đức Mạnh 22/06/2010 Nam Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Nguyễn Ngọc Minh 28/07/2010 Nữ Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Dự, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Ksơr-h'di Na 27/10/2009 Nữ Gia-rai Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 8, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Trần Thành Nam 01/11/2010 Nam Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 15, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Cao Hoàng Nguyên 29/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Lò Trọng Nguyên 19/09/2009 Nam Thái huyện Ea súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đừng Nhạp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Lê Anh Yến Nhi 05/02/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Nguyễn Trọng Phúc 26/10/2009 Nam Kinh  tỉnh Long An THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Võ Văn Phúc 21/03/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Huỳnh Bảo Quốc 24/04/2008 Nam Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 20/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Trương Thị Thủy Tiên 01/10/2010 Nữ Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Nông Quốc Toản 19/09/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Nông Văn Thành 02/01/2009 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Lê Thị Kiều Trinh 25/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

1 Triệu Thị Phương Uyên 27/06/2010 Nữ Nùng Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Trương Công Vũ 06/01/2010 Nam Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Vi Thị Kiều Vy 15/09/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 5, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Nguyễn Thị Huyền

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10B2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



1 Lò Thị Lan Anh 29/01/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Nguyễn Dương Lan Anh 02/03/2009 Nữ Kinh Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Vi Thế Anh 11/07/2010 Nam Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Lưu Gia Bảo 03/01/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Lang Thị Dung 27/10/2010 Nữ Thái huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Ma Tiến Dủng 28/11/2010 Nam Tày Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 5, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Nguyễn Thế Hoàng 22/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Cao Thái Học 08/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 3, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Hoàng Nhật Mạnh Hùng 26/06/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 8, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Cao Gia Huy 25/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Hà Thị Thu Huyền 20/07/2010 Nữ Thái Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Phan Hoàng Long 03/02/2010 Nam Kinh Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Hà Công Minh 29/09/2009 Nam Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đừng Nhạp, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Lang Thi Minh 27/05/2010 Nữ Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Cao Thị Huyền My 23/03/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Hoàng Lưu Nữ 19/07/2009 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 15, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Triệu Thị Kim Oanh 08/11/2010 Nữ Nùng Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Buôn Ba Na, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Trần Thị Hồng Quyên 02/08/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Lương Ngọc Quỳnh 29/10/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 19, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Lương Thị Hoài Sinh 30/08/2009 Nữ Thái Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Lầu Nàng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Nguyễn Thành Tâm 28/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Cầm Bá Toàn 02/01/2010 Nam Thái Thường Xuân, Thanh Hóa THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Hoàng Minh Toàn 17/08/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/08/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Hoàng Văn Tuân 12/02/2009 Nam Nùng Tỉnh Cao Bằng TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Hà Duy Tùng 14/04/2010 Nam Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Vi Trung Tuyền 10/01/2010 Nam Nùng Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Nông Thị Bạch Tuyết 15/06/2010 Nữ Tày Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Phạm Bảo Thi 01/09/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 9, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Vi Thị Thoa 29/10/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lê Thị Thùy Trang 02/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Lê Nhựt Trọng 17/05/2010 Nam Kinh Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn PhúThạnh, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Hà Thị Hồng Vy 16/06/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Trần Thiết Y 09/09/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Nguyễn Thị Hạnh

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10C1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



1 Vi Ngọc An 12/04/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Phạm Việt Anh 01/05/2010 Nam Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 2, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Cao Cường 24/03/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Hà Thị Diệu Châu 11/02/2010 Nữ Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Lầu Nàng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Lê Thị Hiền 24/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Lý Minh Hiệu 05/02/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Nguyễn Trọng Hưng 23/01/2010 Nam Mường huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Đoàn Minh Khánh 11/06/2010 Nam Kinh Thành Phố Cần Thơ TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Ngô Quốc Khánh 23/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Bắc Ninh THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Cao Tiến Linh 25/07/2010 Nam Kinh Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 11, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Đinh Thị Kim Ly 28/02/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Lê Thị Thanh Mai 27/12/2010 Nữ Mường Lang Chánh, Thanh Hóa THCS Nguyễn Thị Định Thôn 2, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Hà Xuân Mẫn 20/05/2010 Nam Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Nông Thị Ngọc Mẫn 26/02/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Lê Thị Khánh Ngọc 19/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 09/01/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Hà Văn Phong 22/11/2010 Nam Thái huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Lầu Nàng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Đinh Hà Phương 13/04/2010 Nữ Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Lý Hải Quân 15/03/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Đặng Thị Quyên 19/07/2009 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 22, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Hà Trúc Quỳnh 17/02/2010 Nữ Tày Tỉnh Lạng Sơn THCS Lê Đình Chinh Thôn 20, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Nông Thị Minh Tâm 30/08/2010 Nữ Tày Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 5, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Trương Thị Mỹ Tiên 15/01/2010 Nữ Kinh Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Nguyễn Hữu Tiến 23/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Quách Bình Tĩnh 14/08/2010 Nam Mường Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Lý Ngọc Toàn 22/03/2010 Nam Nùng Tỉnh Lạng Sơn THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Lương Anh Tuấn 30/03/2010 Nam Thái Thường Xuân - Thanh Hóa PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Hoàng Ích Tuyên 02/03/2009 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Cao Đình Thái 01/04/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Đàm Thị Thanh Thảo 26/07/2010 Nữ Nùng Huyện Ea Súp,tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 10, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lê Bảo Trân 01/10/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 9, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Vi Bảo Trung 03/10/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 21, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Đinh Bảo Uyên 11/02/2010 Nữ Chứt Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 11, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Nguyễn Hoàng Triệu Vy 16/07/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Dự, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Huỳnh Thị Ngọc Ý 02/11/2009 Nữ Khơ-me Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Zalo nhóm lớp: Đặng Thị Lợi

Họ và tên Ngày sinh GT DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAN SÁCH HỌC SINH LỚP 10C2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GDĐT  ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

Nơi sinh Trường THCS Thường trúSTT



1 Đinh Trần Minh Anh 01/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

2 Hoàng Trọng Bảo Anh 07/05/2010 Nam Thái Huyện Ea Súp, Tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

3 Nguyễn Dương Việt Anh 13/06/2010 Nam Kinh  tỉnh Bình Phước THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

4 Nguyễn Hoàng Anh 13/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 12, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

5 Nguyễn Khắc Bảo 08/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

6 Lang Thị Khánh Hà 19/08/2010 Nữ Thái Ea Súp - Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn Giồng Trôm Chợ Lách, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

7 Vi Thị Thảo Hiền 08/11/2010 Nữ Thái Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Lầu Nàng, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

8 Dương Văn Hiệp 17/11/2010 Nam Tày Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Trung Học Cơ Sở Ea Lê Thôn 10, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

9 Lê Viết Huy 19/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

10 Vi Đan Huy 03/03/2010 Nam Thái Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

11 Phạm Anh Kiệt 28/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn Giồng Trôm Chợ Lách, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

12 Đặng Hoàng Nhã Kỳ 04/11/2010 Nữ Kinh TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 8, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

13 Nông Đức Khiêm 10/01/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

14 Lê Đới Văn Khoa 04/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 15, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

15 Trần Văn Bảo Lâm 19/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

16 Lê Thị Trúc Linh 27/05/2010 Nữ Kinh Đăk lăk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

17 Nguyễn Hoàng Long 02/08/2009 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

18 Hoàng Thanh Ngọc 28/03/2010 Nam Kinh Đăk Lăk THCS Lê Đình Chinh Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

19 Nguyễn Đỗ Tấn Ngọc 27/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

20 Trần Thị Yến Nhi 19/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

21 Cầm Thị Kiều Oanh 16/05/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 19, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

22 Trần Thị Minh Phượng 29/05/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 10, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

23 Đinh Tiến Quân 08/04/2009 Nam Chứt Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 4, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

24 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 16/09/2009 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 11, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

25 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/03/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk TH&THCS Chu Văn An Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

26 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/11/2010 Nữ Kinh huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

27 Lê Đình Toàn 03/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

28 Đinh Tuấn Tú 08/04/2010 Nam Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS LÝ TỰ TRỌNG Thôn 7, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

29 Hoàng Quốc Anh Tuấn 05/11/2009 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 6, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

30 Trần Minh Tuyết 07/10/2010 Nữ Kinh Ea Súp, Đắk Lắk THCS Nguyễn Thị Định Thôn 7, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

31 Lữ Văn Thành 24/02/2010 Nam Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Trung, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

32 Vi Quyết Thắng 18/05/2010 Nam Thái Ea Súp, Đắk Lắk PTDTNT THCS Ea Súp Thôn 13, Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

33 Nguyễn Duy Trọng 02/02/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Lê Đình Chinh Thôn 16, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

34 Cầm Thị Vy 03/10/2010 Nữ Thái Huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Án, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

35 Lang Thị Hà Vy 25/06/2010 Nữ Thái Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Thôn Đai Thôn, Xã Ia Lốp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
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